
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bẩy

1 ĐH10T Thực địa Thực tập trắc địa 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022 Cao Minh Thủy Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

2 ĐH10TĐ Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 5 TT - 7 27/6 - 14/8/2022 Đỗ Văn Dương Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

3 ĐH10QĐ1_Nhóm 1 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022 Lê Anh Cư  ờng Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

4 ĐH10QĐ1_Nhóm 2 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022   Phạm Thị Thu Hương Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

5 ĐH10QĐ2_Nhóm 1 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022 Lương Thanh Th  ạch Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

6 ĐH10QĐ2_Nhóm 2 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022   Nguyễn Văn Nam Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

7 ĐH10QĐ3_Nhóm 1 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022 Nguy  ễn Thị Lệ Hằng Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

8 ĐH10QĐ3_Nhóm 2 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022   Vương Thị Hòe Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

9 ĐH10QĐ4_Nhóm 1 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022   Ninh Thị Kim Anh Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

10 ĐH10QĐ4_Nhóm 2 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022 Trịnh Thị Ho  ài Thu Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

11 ĐH10QĐ5_Nhóm 1 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022 Ngô Thị Mến Th  ương Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

12 ĐH10QĐ5_Nhóm 2 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022   Nguyễn Văn Quang Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

13 ĐH10QĐ6_Nhóm 1 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022   Trần Thị Thu Trang Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

Địa điểm 
học

- TH: Thực hành
3. Thời khóa biểu:

STT Lớp học phần Tên học phần Số TC
Hình 

thức học
Số tiết

Số 
tuần

Thời gian Giảng viên giảng dạy

- TT: Thực tập

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số:                       /TBTKB -TĐHHN Hà Nội, ngày           tháng           năm 2022

THÔNG BÁO 
THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP,  GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG 

  (Áp dụng từ ngày 27/6/2022 cho các lớp  Đại học chính quy khóa 10 của học kỳ 2 năm học 2021 - 2022)

1. Quy định về thời gian giảng dạy:

2. Quy định về chữ viết tắt:

Số tiết trong tuần

*Sáng: *Chiều:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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14 ĐH10QĐ6_Nhóm 2 Thực địa Thực tập trắc địa cơ sở 2 TT - 3 25/7 - 14/8/2022 Nguy  ễn Xuân Bắc Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

15 ĐH10QM1 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 08/8 - 09/8/2022 Trịnh Ngọc Thành
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

16 ĐH10LQ4 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 08/8 - 09/8/2022 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

17 ĐH10LQ5 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 08/8 - 09/8/2022 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

18 ĐH10QTKS4+ K Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 08/8 - 09/8/2022 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

19 ĐH10QTKS5 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 08/8 - 09/8/2022 Nguyễn Đình Tú
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

20 ĐH10QTKD5 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 08/8 - 09/8/2022 Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

21 ĐH10QTKD6 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 08/8 - 09/8/2022 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

22 ĐH10QTKD7 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 10/8 - 11/8/2022 Trịnh Ngọc Thành  
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

23 ĐH10QTKD8 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 10/8 - 11/8/2022 Nguyễn Đình Tú
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

24 ĐH10QTKD9 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 10/8 - 11/8/2022 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

25 ĐH10MK3 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 10/8 - 11/8/2022 Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

26 ĐH10BĐS1 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 10/8 - 11/8/2022 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

27 ĐH10BĐS2+KS Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 10/8 - 11/8/2022 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

28 ĐH10QTDL2 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 10/8 - 11/8/2022 Lê Đình Nam  
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

29 ĐH10LA1 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 12/8 - 13/8/2022 Nguyễn Đình Tú
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

30 ĐH10LA2 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 12/8 - 13/8/2022 Phạm Đình Tâm  
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

31 ĐH10LA3 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 12/8 - 13/8/2022 Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

32 ĐH10MK1 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 12/8 - 13/8/2022 Lê Đức Thiện  
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

33 ĐH10M2 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 12/8 - 13/8/2022 Lê Đình Nam  
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

34 ĐH10QTDL5 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 12/8 - 13/8/2022 Trịnh Ngọc Thành
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

35 ĐH10QTDL1 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 12/8 - 13/8/2022 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10
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36 ĐH10QĐ6 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 15/8 - 16/8/2022 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

37 ĐH10NA1+QB Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 15/8 - 16/8/2022 Phạm Đình Tâm
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

38 ĐH10QTDL4 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 15/8 - 16/8/2022 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

39 ĐH10BĐS3+T Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 15/8 - 16/8/2022 Trịnh Ngọc Thành
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

40 ĐH10QTDL6 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 15/8 - 16/8/2022 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

41 ĐH10NA3+BK Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 15/8 - 16/8/2022 Nguyễn Đình Tú
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

42 ĐH10QTDL8+TNN Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 15/8 - 16/8/2022 Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

 

43 ĐH10QTDL9 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 17/8 - 18/8/2022 Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

44 ĐH10QTDL3 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 17/8 - 18/8/2022 Nguyễn Thanh Sơn
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

45 ĐH10NA2 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 17/8 - 18/8/2022 Nguyễn Đình Tú
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

46 ĐH10QTDL7 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 17/8 - 18/8/2022 Lê Đức Thiện  
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

47 ĐH10MK2 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 17/8 - 18/8/2022 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

48 ĐH10ĐA Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 19/8 - 20/8/2022 Phạm Đình Tâm   
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

49 ĐH10M1 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 19/8 - 20/8/2022 Lê Đức Thiện
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

50 ĐH10C11+TĐ Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 19/8 - 20/8/2022 Lê Đình Nam
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

51 ĐH10LA4 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 19/8 - 20/8/2022 Tiến Thị Mai
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

52 ĐH10QĐ5 Cơ sở 1 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 TH 20 1 19/8 - 20/8/2022 Trịnh Ngọc Thành  
1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5
6,7,8,9,10

Nơi nhận: 
 - Chủ tịch HĐ Trường (để b/c);
 - Ban Giám hiệu (để b/c);
 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;
 - Website Trường;
 - Lưu: ĐT.VH (2)

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lưu Văn Huyền

 Kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 bắt đầu từ ngày 22/8/2022.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ cô Vũ Thị Hiền (Cán bộ phòng Đào tạo), Số điện thoại: 0983204266 để được hỗ trợ.

TL. HIỆU TRƯỞNG
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